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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0221141074 Trần Minh Trí 21/11/1996 10 6.0 7 6.9

2 0221161054 Trần Huy Phúc 27/02/96 10 7.0 7 7.3 SV khiếu nại về điểm

3 0221161156 Đàm Hồng Thắng 01/03/97 0 0.0 0 0.0 Sáng thứ 2 

4 0221161167 Nguyễn Minh Trung 28/02/96 0 5.0 7 5.5 10/6/2019

5 0221171003 Nguyễn Bảo An 23/06/99 4 2.0 5 3.7 Từ 6h30 - 8h gặp 

6 0221171004 Nguyễn Trọng An 28/01/99 10 5.0 7 6.5 thầy Huấn tại khoa

7 0221171005 Phan Phúc An 09/01/99 10 7.0 6 6.8 GDDC 

8 0221171006 Nguyễn Nhựt Anh 16/05/95 10 7.0 6 6.8

9 0221171016 Đoàn Thanh Danh 01/02/97 0 5.0 7 5.5

10 0221171017 Trần Minh Duẫn 19/03/99 10 3.0 7 5.7

11 0221171018 Lê Đức Duy 29/11/94 4 6.0 7 6.3

12 0221171020 Nguyễn Quốc Duy 13/12/98 10 7.0 7 7.3

13 0221171024 Nguyễn Tấn Đạt 25/04/99 10 4.0 5 5.1

14 0221171028 Lê Hồng Đức 26/09/98 0 5.0 5 4.5

15 0221171029 Võ Công Đức 17/10/99 0 0.0 3 1.5

16 0221171033 Chiêm Nhật Huy 07/09/99 10 7.0 6 6.8

17 0221171035 Nguyễn Kim Hưng 27/04/99 10 3.0 7 5.7

18 0221171038 Huỳnh Duy Khánh 27/06/99 10 4.0 5 5.1

19 0221171040 Nguyễn Văn Khánh 10/11/98 4 3.0 7 5.1

20 0221171041 Võ Lê Khoa 15/12/99 10 3.0 6 5.2

21 0221171044 Lê Thanh Liêm 25/07/99 0 0.0 0 0.0

22 0221171045 Huỳnh Văn Khắc Linh 12/11/99 4 2.0 7 4.7

23 0221171047 Lê Văn Lợi 06/08/99 0 3.0 0 1.2

24 0221171049 Nguyễn Hoàng Luân 17/10/99 4 5.0 5 4.9

25 0221171055 Phan Hoài Nam 22/01/99 10 6.0 5 5.9

26 0221171057 Lê Trung Nghĩa 19/03/97 4 3.0 1 2.1

27 0221171060 Hoàng Nhường 11/08/99 10 3.0 6 5.2

28 0221171065 Phạm Thành Phước 15/01/99 10 5.0 7 6.5

29 0221171066 Dương Thái Sang 20/11/96 0 4.0 7 5.1

30 0221171067 Nguyễn Xuân Sơn 02/02/99 10 2.0 3 3.3

31 0221171069 Hà Nhật Tân 23/09/99 10 3.0 5 4.7

32 0221171070 Nguyễn Duy Tân 19/11/99 10 6.0 2 4.4

33 0221171071 Đào Văn Tấn 15/02/96 4 5.0 6 5.4

34 0221171072 Lương Xuân Tấn 11/07/98 0 6.0 6 5.4

35 0221171073 Lâm Nghiệp Thanh 30/10/97 10 5.0 5 5.5
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36 0221171074 Nguyễn Hoàng Thanh 16/06/99 10 3.0 8 6.2

37 0221171077 Phạm Tấn Thắng 10/10/99 10 7.0 7 7.3

38 0221171082 Đàm Quốc Tiến 12/11/96 10 6.0 6 6.4

39 0221171083 Đỗ Hữu Tiến 22/11/99 10 5.0 8 7.0

40 0221171084 Nguyễn Tấn Tiến 08/10/98 4 5.0 7 5.9

41 0221171085 Phan Linh Tính 14/12/98 4 5.0 7 5.9

42 0221171086 Lê Minh Triết 17/07/99 0 3.0 4 3.2

43 0221171087 Nguyễn Hữu Trí 04/05/99 10 3.0 6 5.2

44 0221171088 Phạm Thiện Trung 30/08/99 0 5.0 3 3.5

45 0221171089 Nguyễn Thế Tuấn 19/11/98 10 5.0 5 5.5

46 0221171090 Dương Lê Triệu Vĩ 15/05/98 10 2.0 6 4.8

47 0221171091 Nghiêm Tuấn Vũ 05/03/97 0 2.0 4 2.8

48 0221161093 Đặng Phương Bảo 21/04/97 0 0.0 0 0.0
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